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Hệ 
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Thời điểm 
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Mức phụ 
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Thời điểm 
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Mức 
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Thời 
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Mức phụ 
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Thời 

điểm 

hưởng

Mức phụ 

cấp (%)

Thời 

điểm 

hưởng

Trong các cơ 

quan của 

Đảng, Nhà 

nước, tổ chức 

chính trị - xã 

hội và lực 

lượng vũ 

trang

Trong các cơ 

quan, đơn vị, 

tổ chức khác

Nghỉ

hưu

trước

tuổi

Nghỉ

thôi

việc

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

I. Cán bộ, công chức (05)

1 Lê Sỹ Yến 01/12/1966 Đại học

Phó Ban 

Kinh tế 

HĐND 

huyện

Thường 

trực 

HĐND 

huyện Sơn 

Hà

4,98 01/10/2024 0,2 01/01/2014 10 01/10/2024 25
33 năm 10 

tháng

59 tuổi 5 

tháng 
01/07/2025 2,5 x 871.928

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

2 Đinh Thị Phương 19/06/1970 Thạc sĩ

Trưởng 

Phòng 

Giáo dục 

và Đào 

tạo 

huyện

Phòng 

Giáo dục 

và Đào tạo 

huyện Sơn 

Hà

4,98 01/07/2019 0,3 01/10/2020 7 01/07/2024 25
30 năm 11 

tháng

55 tuổi 0 

tháng 
01/07/2025 2,5 x 839.646

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

3
Huỳnh Ngọc 

Minh
20/06/1968 Đại học

Chủ tịch 

Hội Chữ 

thập đỏ 

huyện 

Hội Chữ 

thập đỏ 

huyện Sơn 

Hà

4,58 01/10/2022 0,3 01/11/2015 25
30 năm 02 

tháng

57 tuổi 0 

tháng
01/07/2025 5,5 x 1.395.284

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN HÀ

Lý do

quyết định

cho nghỉ 

(*)

Mẫu 01

Phụ lục

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI, NGHỈ THÔI VIỆC DO SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN QUÝ III NĂM 2025

Nghỉ từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 

đào tạo

Chức 

vụ/chức 

danh 

chuyên 

môn 

đang 

đảm 

nhiệm

Số năm đóng BHXH

theo sổ BHXH (Tính đến 

tháng 5/2025)

Phụ cấp 

công vụ

(nếu có)

Phụ cấp 

công tác 

đảng, 

đoàn thể 

(nếu có)

Phụ cấp ưu đãi 

theo nghề (nếu 

có)

Phụ cấp trách 

nhiệm theo nghề 

(nếu có)

Phòng/Ban/

Đơn vị 

đang công 

tác

(Ban hành kèm theo Tờ trình số  88 /TTr-UBND ngày  29  tháng 5 năm 2025 của UBND huyện Sơn Hà)

Tiền 

lương 

tháng 

hiện 

hưởng 

(1000 

đồng)

Lương theo ngạch, bậc, 

chức vụ, chức danh, chức 

danh nghề nghiệp

Phụ cấp chức vụ 

(nếu có)

Phụ cấp thâm 

niên nghề (nếu 

có)

Phụ cấp thâm niên 

vượt khung (nếu có)
Phân 

loại 

(thuộc 

diện 

phải 

nghỉ/có 

đơn xin 

nghỉ)

Tuổi khi 

giải 

quyết 

chính 

sách

Thời điểm 

nghỉ

Được 

hưởng 

chính sách

Tổng dự 

toán kinh 

phí để 

thực hiện 

chính sách

Số 

năm 

nghỉ 

hưu 

trước 

tuổi



4 Tạ Đình Tuyền 14/01/1971 Đại học
Trưởng 

phòng

Phòng 

Kinh tế và 

Hạ tầng 

huyện Sơn 

Hà

4,32 01/04/2025 0,3 01/02/2024 25
22 năm 04 

tháng

54 tuổi 5 

tháng 
01/07/2025 8 x 1.246.620

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

5
Nguyễn Thị An 

Khương
 24/8/1973 Đại học

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng 

HĐND 

và 

UBND 

huyện

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

huyện Sơn 

Hà

4,32 01/09/2024 0,2 01/05/2016 25
28 năm 07 

tháng

51 tuổi 

10 tháng
01/07/2025 7,5 x 1.236.164

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

II. Viên chức trong ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và ĐVSNCL do ngân sách NN bảo đảm chi thường xuyên (05)

1 Phạm Xuân Chí 11/02/1966 Đại học

Giám 

đốc 

Trung 

tâm 

Truyền 

thông - 

Văn hóa - 

Thể thao 

huyện

Trung tâm 

Truyền 

thông - 

Văn hóa - 

Thể thao 

huyện

4,98 01/07/2019 0,3 7%
38 năm, 03 

tháng

59 tuổi 4 

tháng
01/07/2025 2,5 x 734.279

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

2 Tạ Thanh Liêm 15/01/1969 Đại học

Viên 

chức 

Trung 

tâm 

Truyền 

thông - 

Văn hóa - 

Thể thao 

huyện

Trung tâm 

Truyền 

thông - 

Văn hóa - 

Thể thao 

huyện

4,06 05/01/2022 5%
38 năm, 02 

tháng

56 tuổi 5 

tháng 
01/07/2025 6 x 920.232

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

3 Trần Tấn Phú 20/10/1968 Trung cấp

Viên 

chức 

Trung 

tâm 

Truyền 

thông - 

Văn hóa - 

Thể thao 

huyện

Trung tâm 

Truyền 

thông - 

Văn hóa - 

Thể thao 

huyện

4,06 01/05/2019 8%
28 năm, 03 

tháng

56 tuổi 8 

tháng 
01/07/2025 5,5 x 874.702

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp



4 Phạm Lực 10/06/1967 Đại học

Phó 

Giám 

đốc 

Trung 

tâm Dịch 

vụ Nông 

nghiệp 

huyện

Trung tâm 

Dịch vụ 

Nông 

nghiệp 

huyện

4,98 01/12/2015 0,2 11%
38 năm, 07 

tháng

58 tuổi 0 

tháng 
01/07/2025 4,5 x 1.139.259

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

5 Trần Như Trà 12/04/1970 Đại học

Kiểm 

nghiệm 

viên 

giống 

cây trồng 

(Trung 

tâm Dịch 

vụ Nông 

nghiệp 

huyện)

Trung tâm 

Dịch vụ 

Nông 

nghiệp 

huyện

4,98 01/11/2020 6%
30 năm, 01 

tháng

55 tuổi 2 

tháng 
01/07/2025 7 x 1.139.508

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

III. Viên chức trong ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên

…  

IV Cán bộ, công chức cấp xã (44)

1 Đinh Phi Đăng 10/10/1972 Trung cấp

Chủ tịch 

Hội Cựu 

chiến 

binh xã 

Sơn 

Trung

UBND xã 

Sơn Trung
3,26 01/12/2023 0,15 25

27 năm 05 

tháng

52 tuổi 8 

tháng
01/07/2025 9,5 x 1.004.906

Có đơn 

xin nghỉ

Chưa đạt 

chuẩn về 

trình độ 

đào tạo

2 Đinh Văn Biểu 20/07/1977 Trung cấp

Công 

chức 

Văn 

phòng - 

Thống 

kê

UBND xã 

Sơn Trung
3,06 01/08/2024 25 13 năm

47 tuổi 

11 tháng 
01/07/2025 15 x 631.010

Có đơn 

xin nghỉ

Chưa đạt 

chuẩn về 

trình độ 

đào tạo

3 Đinh Thị Hồng 12/09/1978 Đại học

Công 

chức Tư 

pháp - 

Hộ tịch

UBND xã 

Sơn Trung
3,00 01/10/2023 25

19 năm 03 

tháng

46 tuổi 9 

tháng 
01/07/2025 14 x 704.194

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

4 Nguyễn Dệ 19/05/1966 Trung cấp

Công 

chức 

Văn 

phòng - 

Thống 

kê

UBND thị 

trấn Di 

Lăng

3,06 01/06/2025 25
20 năm 11 

tháng

59 tuổi 1 

tháng 
01/07/2025 3 x 496.753

Có đơn 

xin nghỉ

Chưa đạt 

chuẩn về 

trình độ 

đào tạo



5 Vũ Xuân Bình 10/01/1973 Đại học

Công 

chức 

Văn hóa-

Xã hội

UBND thị 

trấn Di 

Lăng

3,66 01/01/2025 25
20 năm 11 

tháng

52 tuổi 5 

tháng 
01/07/2025 10 x 1.065.197

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

6 Nguyễn Anh Hà 03/12/1981 Đại học

Công 

chức Địa 

chính - 

Nông 

nghiệp - 

Xây 

dựng - 

Môi 

trường

UBND xã 

Sơn Thượng
3,33 01/01/2025 25

18 năm 07 

tháng

43 tuổi 6 

tháng 
01/07/2025 15 x 774.350

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

7 Đinh Văn Nã 17/10/1972 Đại học

Chủ tịch 

Ủy ban 

Mặt trận 

xã Sơn Ba

UBND xã 

Sơn Ba
3,99 01/06/2025 0,2 25

17 năm 05 

tháng

52 tuổi 8 

tháng 
01/07/2025 9,5 x 1.188.808

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

8 Đinh Thị Thênh 25/09/1972 Đại học

Chủ tịch 

Hội Phụ 

nữ xã Sơn 

Ba

UBND xã 

Sơn Ba
3,99 01/09/2024 0,15 25

19 năm 03 

tháng

52 tuổi 9 

tháng 
01/07/2025 6 x 1.005.089

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

9 Đinh Văn Chút 10/04/1973 Trung cấp

Công 

chức 

Văn 

phòng - 

Thống 

kê

UBND xã 

Sơn Ba
2,86 01/01/2024 25

12 năm 10 

tháng

52 tuổi 2 

tháng 
01/07/2025 10 x 401.544

Có đơn 

xin nghỉ

Chưa đạt 

chuẩn về 

trình độ 

đào tạo

10 Đinh Văn Dúp 20/08/1984 Đại học

Công 

chức Tư 

pháp - 

Hộ tịch

UBND xã 

Sơn Ba
2,67 10/09/2023 25

11 năm 06 

tháng

40 tuổi 

10 tháng
01/07/2025 15 x 374.868

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp



11 Đinh Văn Tư 07/10/1976 Đại học

Công 

chức Địa 

chính

UBND xã 

Sơn Ba
3,99 01/01/2025 25

23 năm 04 

tháng

48 tuổi 8 

tháng 
01/07/2025 14 x 1.006.602

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

12 Đinh Văn Sách 15/05/1975 Trung cấp

Chủ tịch 

Hội 

Nông 

dân xã 

Sơn Bao

UBND xã 

Sơn Bao
3,46 01/10/2024 25

25 năm 07 

tháng

50 tuổi 1 

tháng 
01/07/2025 12 x 910.845

Có đơn 

xin nghỉ

Chưa đạt 

chuẩn về 

trình độ 

đào tạo

13 Đặng Thị Hường 13/07/1971 Đại học

Phó Bí 

thư 

Đảng ủy 

xã

UBND xã 

Sơn Giang
4,32 01/01/2025 0,25 25

25 năm 02 

tháng

53 tuổi 

11 tháng 
01/07/2025 4,5 x 1.059.355

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

14 Võ Thành Long 17/04/1969 Trung cấp
Chủ tịch 

HND xã

UBND xã 

Sơn Giang
3,86 01/10/2023 0,15 25

30 năm 08 

tháng

56 tuổi 2 

tháng 
01/07/2025 6 x 1.038.039

Có đơn 

xin nghỉ

Chưa đạt 

chuẩn về 

trình độ 

đào tạo

15 Phạm Thanh Tâm 12/05/1966 Trung cấp

Chủ tịch 

Hội 

CCB xã

UBND xã 

Sơn Giang
2,46 26/09/2024 0,15 25

13 năm 03 

tháng

59 tuổi 1 

tháng 
01/07/2025 3 x 543.940

Có đơn 

xin nghỉ

Chưa đạt 

chuẩn về 

trình độ 

đào tạo

16 Phạm Đức Thanh 15/05/1981 Đại học

Công 

chức TP - 

HT xã

UBND xã 

Sơn Giang
3,66 01/07/2024 25

16 năm 07 

tháng

44 tuổi 1 

tháng 
01/07/2025 15 x 513.864

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

17 Đinh Văn Răng 10/12/1979 Đại học

Phó Chủ 

tịch 

HĐND 

xã Sơn 

Linh

UBND xã 

Sơn Linh
3,99 01/11/2022 0,2 25

25 năm 06 

tháng

45 tuổi 6 

tháng 
01/07/2025 15 x 1.093.826

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp



18 Đinh Băng 12/09/1984 Đại học

Chủ tịch 

Hội Cựu 

chiến 

binh xã 

Sơn Linh

UBND xã 

Sơn Linh
2,67 01/02/2024 0,15 25

12 năm 07 

tháng

40 tuổi 9 

tháng 
01/07/2025 15 x 581.519

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

19 Đinh Mẽo 15/05/1971 Đại học

Chủ tịch 

Hội 

Nông 

dân xã 

Sơn Linh

UBND xã 

Sơn Linh
01/05/2024 3,00 0,15 25

12 năm 07 

tháng

54 tuổi 1 

tháng 
01/07/2025 8 x 649.569

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

20 Đinh Thị Mỹ A 18/06/1991 Trung cấp

Bí thư 

Đoàn xã 

Sơn Linh

UBND xã 

Sơn Linh
2,46 01/06/2023 0,15 25

10 năm 11 

tháng

34 tuổi 0 

tháng 
01/07/2025 18 x 515.312

Có đơn 

xin nghỉ

Chưa đạt 

chuẩn về 

trình độ 

đào tạo

21 Đinh Xuân Thuỷ 20/12/1984 Trung cấp

Công 

chức 

Văn hóa-

Xã hội

UBND xã 

Sơn Linh
3,66 01/01/2025 25

21 năm 08 

tháng

40 tuổi 6 

tháng 
01/07/2025 15 x 899.262

Có đơn 

xin nghỉ

Chưa đạt 

chuẩn về 

trình độ 

đào tạo

22 Đinh Văn Hai 24/01/1984 Trung cấp

Công 

chức 

Văn hóa-

Xã hội

UBND xã 

Sơn Linh
3,66 10/07/2023 25

23 năm 07 

tháng

41 tuổi 5 

tháng 
01/07/2025 15 x 931.379

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

23 Nguyễn Văn Đức 01/01/1968
ĐHQL 

Đất đai

Công 

chức Địa 

chính - 

Nông 

nghiệp - 

Xây 

dựng - 

Môi 

trường

UBND xã 

Sơn Thuỷ
3,99 01/11/2022 25

25 năm 07 

tháng

57 tuổi 6 

tháng 
01/07/2025 5 x 1.027.026

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

24 Đinh Tiến Hùng 11/04/1973
Cử nhân 

QLNN

CT 

UBMTT

Q Việt 

Nam xã

UBND xã 

Sơn Thuỷ
3,33 01/09/2023 0,2 25

16 năm 05 

tháng

52 tuổi 2 

tháng 
01/07/2025 10 x 1.022.200

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp



25 Đinh Văn Hường 02/06/1976
Cử nhân 

QLNN

Chủ tịch 

Hội 

Nông 

dân xã 

Sơn 

Thủy

UBND xã 

Sơn Thuỷ
3,66 01/06/2025 0,15 25

18 năm 01 

tháng
49 tuổi 01/07/2025 14 x 877.610

Có đơn 

xin nghỉ

Sức khỏe 

yếu; đối 

tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

26 Đinh Văn Mái 02/9/1973
Trung 

cấp

Chủ tịch 

Hội Cựu 

chiến 

binh xã 

Sơn 

Nham

UBND xã 

Sơn Nham
2,66 01/10/2023 0,15 25

25 năm 07 

tháng

51 tuổi 9 

tháng 
01/07/2025 11 x 739.733

Có đơn 

xin nghỉ

Sức khỏe 

yếu; chưa 

đạt chuẩn 

về trình độ 

chuyên 

môn

27
Huỳnh Tấn 

Phương
04/5/1968 Đại học

Công 

chức 

Văn hóa-

Xã hội

UBND xã 

Sơn Nham
3,66 01/06/2024 25

30 năm 01 

tháng

57 tuổi 2 

tháng 
01/07/2025 5 x 998.288

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

28 Đinh S Ríp 03/2/1983
Trung 

cấp

Công 

chức Địa 

chính - 

Nông 

nghiệp - 

Xây 

dựng - 

Môi 

trường

UBND xã 

Sơn Nham
3,66 01/04/2025 25

24 năm 04 

tháng

42 tuổi 4 

tháng 
01/07/2025 15 x 939.408

Có đơn 

xin nghỉ

Chưa đạt 

chuẩn về 

trình độ 

đào tạo

29
Đinh Quang 

Hùng
15/8/1977 Đại học

Chủ tịch 

Hội 

Nông 

dân xã 

Sơn 

Nham

UBND xã 

Sơn Nham
3,99 02/06/2025 0,15 25

24 năm 03 

tháng

47 tuổi 

10 tháng 
01/07/2025 15 x 1.062.609

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

30 Đinh Văn Loan 15/09/1964
Trung 

cấp

Chủ tịch 

Hội Cựu 

chiến 

binh xã 

Sơn 

Thành

UBND xã 

Sơn Thành
2,66 01/11/2024 0,15 25

17 năm 11 

tháng

60 tuổi 9 

tháng 
01/07/2025 0,5 x 49.316

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp



31 Đinh Hồng Ngót 30/12/1968 Đại học

Phó Chủ 

tịch 

HĐND 

xã 

UBND xã 

Sơn Thành
3,66 10/01/2023 0,2 25

21 năm 01 

tháng

56 tuổi 6 

tháng 
01/07/2025 5,5 x 922.998

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

32
Nguyễn Ngọc 

Văn
01/01/1986 Đại học

Công 

chức 

Văn hóa-

Xã hội

UBND xã 

Sơn Thành
3,00 01/11/2022 25

13 năm 07 

tháng

39 tuổi 6 

tháng 
01/07/2025 15 x 625.219

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

33
Nguyễn Văn 

Quân 
22/12/1964 Đại học

Phó Chủ 

tịch 

UBND 

xã 

UBND xã 

Sơn Kỳ
4,32 01/06/2023 0,2 25

27 năm 04 

tháng

60 tuổi 6 

tháng 
01/07/2025 1,5 x 158.652

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

34 Đinh Hồng Linh 10/03/1971 Đại học

Phó Bí 

thư 

Đảng ủy 

xã 

UBND xã 

Sơn Kỳ
3,99 01/04/2023 0,25 25

25 năm 07 

tháng

54 tuổi 3 

tháng 
01/07/2025 8 x 1.165.788

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

35 Đinh Văn Dum 15/09/1975 Đại học

Công 

chức TP - 

HT xã

UBND xã 

Sơn Kỳ
3,99 01/11/2023 25

25 năm 07 

tháng

49 tuổi 9 

tháng 
01/07/2025 13 x 1.050.368

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

36 Đinh Văn Trinh 20/08/1985
Trung 

cấp

Công 

chức 

Văn hóa-

Xã hội

UBND xã 

Sơn Kỳ
3,06 01/07/2024 25

15 năm 09 

tháng

39 tuổi 

10 tháng 
01/07/2025 15 x 671.288

Có đơn 

xin nghỉ

Chưa đạt 

chuẩn về 

trình độ 

đào tạo



37 Đinh Văn Đài 02/12/1984
Trung 

cấp

Chủ tịch 

Hội 

Nông 

dân xã 

Sơn Hải

UBND xã 

Sơn Hải
2,66 01/10/2023 0,15 25

18 năm 03 

tháng

40 tuổi 6 

tháng 
01/07/2025 15 x 647.266

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

38 Đinh Te 12/12/1972
Trung 

cấp

Chủ tịch 

Hội 

Nông 

dân xã 

Sơn Hạ

UBND xã 

Sơn Hạ
3,26 01/06/2023 0,15 25

30 năm 01 

tháng

52 tuổi 6 

tháng 
01/07/2025 9,5 x 1.019.867

Có đơn 

xin nghỉ

Chưa đạt 

chuẩn về 

trình độ 

đào tạo



39 Đinh Thị Xuân 15/05/1975 Đại học

Chủ tịch 

Ủy ban 

Mặt trận 

TQVN 

xã Sơn 

Hạ

UBND xã 

Sơn Hạ
3,33 01/10/2024 0,2 25

19 năm 03 

tháng

50 tuổi 1 

tháng 
01/07/2025 10 x 1.022.200

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

40 Đinh Văn Troan 18/10/1979 Đại học

Công 

chức Địa 

chính - 

Nông 

nghiệp - 

Xây 

dựng - 

Môi 

trường 

UBND 

xã Sơn 

Hạ

UBND xã 

Sơn Hạ
4,32 01/05/2025 25

25 năm 05 

tháng

45 tuổi 8 

tháng 
01/07/2025 15 x 1.041.614

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

41 Đinh Văn Ruốt 18/10/1979
Trung 

cấp

Trưởng 

Ban 

Quân sự 

xã Sơn 

Hạ

UBND xã 

Sơn Hạ
3,66 01/01/2025 25

20 năm 11 

tháng

48 tuổi 1 

tháng 
01/07/2025 14 x 883.204

Có đơn 

xin nghỉ

Chưa đạt 

chuẩn về 

trình độ 

đào tạo

42 Đinh Chỉ 19/05/1986
Trung 

cấp

Công 

chức Tư 

pháp - 

Hộ tịch 

UBND 

xã Sơn 

Hạ

UBND xã 

Sơn Hạ
3,06 01/07/2023 25

14 năm 01 

tháng

39 tuổi 1 

tháng 
01/07/2025 15 x 651.149

Có đơn 

xin nghỉ

Chưa đạt 

chuẩn về 

trình độ 

đào tạo

43 Lê Minh Trình 10/01/1970
Trung 

cấp

Chủ tịch 

Hội Cựu 

Chiến 

binh xã 

Sơn Cao

UBND xã 

Sơn Cao
2,25 01/12/2011 0,15 25

18 năm 08 

tháng

54 tuổi 8 

tháng 
01/07/2025 7,5 x 624.780

Có đơn 

xin nghỉ

Chưa đạt 

chuẩn về 

trình độ 

đào tạo

44 Đinh Thị Thách 15/08/1984 Đại học

Chủ tịch 

Hội LH 

Phụ nữ 

xã Sơn 

Cao

UBND xã 

Sơn Cao
2,67 28/10/2024 0,15 25

13 năm 05 

tháng

40 tuổi 

10 tháng 
01/07/2025 18 x 556.445

Có đơn 

xin nghỉ

Đối tượng 

thuộc cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị chịu tác 

động do 

sắp xếp 

đơn vị 

hành chính 

các cấp

Trần Thanh Trung

Q. CHỦ TỊCH
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